
1 Hoàng Duy Anh 28/04/2020 Nam Hoàng Văn Hiệp Lê Thị Huế Quảng Đông 0982103383

2 Phạm Ngọc Kim Anh 09/04/2020 Nữ Phạm Thanh Sang Võ Thị Trang Huỳnh Dương 0833206197

3 Trần Thị Vân Anh 05/10/2020 Nữ Trần Văn Tuấn Lê Thị Hồng Huỳnh Dương 0363880347

4 Võ Nguyên Bảo 09/08/2020 Nam Võ Văn Sơn Hoàng Thị Kiều Oanh Tân Lộc 0964255612

5 Tăng Ngọc Bình 31/08/2020 Nam Tăng Tuấn Dũng Nguyễn Thị Hương Huỳnh Dương 0973836925

6 Phan Thị Minh Châu 14/05/2020 Nữ Phan Quốc Sỹ Nguyễn Thị Thiết Tân Lộc 0359662050

7 Trần Mai Chi 08/09/2020 Nữ Trần Văn Mạnh Mai Thị Thắng Tân Lộc 0988346088

8 Trần Đức Duy 10/19/2020 Nam Trần Văn Thái Hoàng Thị Thu Huỳnh Dương 0334578289

9 Võ Đức Duy 11/16/2020 Nam Võ Văn Thành Đặng Thị Xuân Tân Lộc 0983132376

10 Trần Hoàng Đăng 05/07/2020 Nam Trần Việt Hùng Hoàng Thy Thơ Huỳnh Dương 0365471558

11 Nguyễn Duy Khang 11/13/2020 Nam Nguyễn Văn Quân Nguyễn Thị Sen Tân Lộc 0973885954

12 Phan Gia Khánh 20/05/2020 Nam Phan Văn Quang Trần Thị Cúc Huỳnh Dương 0362127232

13 Hoàng Trọng Kiên 09/01/2020 Nam
Hoàng Trọng 

Cường
Phạm Thị Hạnh Quảng Đông 0978732721

14 Đinh Ngọc Lan 28/09/2020 Nữ Đinh Văn Quy Nguyễn Thị Thảo Tân Lộc 0393106570

15 Mã Thị Khánh Ngân 13/06/2020 Nữ Mã Ngọc Linh Trần Thị Nhâm Huỳnh Dương 0986538097

16 Tăng Thiện Ngôn 16/08/2020 Nam Tăng Minh Quang Trần Thị Hồng Quảng Đông 0383138875

17 Trương Ngọc Nhi 10/14/2020 Nữ Trương Văn Hành Mạc Thị Bé Tân Lộc 0396310725

18 Hồ Bùi Hải Phong 09/05/2020 Nam Hồ Văn Tuấn Bùi Thị Phú Tân Lộc 0365338746

19 Tăng Minh Quân 12/10/2020 Nam Tăng Văn Hải Phạm Thị Linh Quảng Đông 0967399937

20 Đinh Tuấn Tài 10/26/2020 Nam Đinh Văn Lựu Vi Thị Duyết Tân Lộc 0356659007

21 Đinh Thị Bảo Trâm 25/05/2020 Nữ Đinh Văn Đại Nguyễn Thị Thành Tân Lộc 0978637382

22 Trần Nhã Trân 21/03/2020 Nữ Trần Hồng Sơn Trương Thị Huệ Huỳnh Dương 0961000786
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23 Nguyễn Thanh Trường 21/09/2020 Nam Nguyễn Thiết Thực Võ Thị Xuân Tân Lộc 0979109525

24 Nguyễn Phát An 17/09/2020 Nam Nguyễn Đức Nhân Nguyễn Thị Hiền Tân Lộc 0337262511

25 Võ Quang Anh 10/31/2020 Nam Võ Văn Minh Hoàng Thị Hóa Tân Lộc 0356531172

26 Hồ Gia Bảo 22/12/2020 Nam Hồ Minh Chiến Nguyễn Thị Thái Tân Lộc 0862556876

27 Hoàng Chí Bảo 07/06/2020 Nam Hoàng Đức Vương Tăng Thị Linh Quảng Đông 0964112166

28 Cao Thùy Chi 26/09/2020 Nữ Cao Văn Nga Nguyễn Thị Hương Tân Lộc 0971938951

29 Đào Đức Chung 10/15/2020 Nam Đào Bích Chương Vũ Thị Hương Quảng Đông 0976096705

30 Cao Thanh Hằng 28/03/2020 Nữ Cao Quang Hải Nguyễn Thị Hiền Quảng Đông 0393779613

31 Đinh Thanh Hằng 10/20/2020 Nữ Đinh Phong Lưu Hồ Thị thủy Tân Lộc 0973190620

32 Trương Gia Hưng 05/04/2020 Nam Trương Thị Hằng Tân Lộc 0981662473

33 Nguyễn Bảo Huy 02/10/2020 Nam Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thị Hương Tân Lộc 0969066343

34 Phan Trần Đăng Khoa 15/09/2020 Nam Phan Văn Lĩnh Trần Thị Sen Huỳnh Dương 0378383312

35 Trần Đông Khoa 08/03/2020 Nam Trần Văn Hùng Mã Thị Vân Huỳnh Dương 0961261128

36 Nguyễn Trúc Linh 30/05/2020 Nữ Nguyễn Đức Hưng Trần Thị Ngọc Tân Lộc 0973844678

37 Trương Ái Linh 30/05/2020 Nữ Trương Văn Thủy Hoàng Thị Ngọc Tân Lộc 0975545730

38 Tăng Trà My 14/02/2020 Nữ Tăng Ngọc Linh Tăng Thị Hà Quảng Đông 0974830265

39 Hồ Nhật Nam 31/07/2020 Nam Hồ Phi Phương Cao Thị Tâm Tân Lộc 0387274951

40 Trương Bích Như 04/03/2020 Nữ Trương Văn Ca Phạm Thị Bích Quảng Đông 0971555902

41 Nguyễn Thị Hoài Nhung 19/05/2020 Nữ Nguyễn Hồng Phương Cao Thị Kính Tân Lộc 0969855972

42 Nguyễn Thị Phú Quý 01/09/2020 Nữ Nguyễn Văn Quân Hoàng Thị Nhân Huỳnh Dương 0383254188

43 Nguyễn Anh Thư 26/04/2020 Nữ
Nguyễn Thanh 

Ngân
Phạm Thị Thơm Tân Lộc 0927170840

44 Trương Phương Thùy 04/10/2020 Nữ Tăng Ngọc Cần Trương Thị Dung Quảng Đông 0367503546

45 Tăng Thành Tiến 04/06/2020 Nam Tăng Văn Trường Cao Thị Thành Quảng Đông 0397981988

46 Trương Huy Toàn 11/07/2020 Nam Trương Văn Tân Cao Thị Thủy Tân Lộc 0867906493

47 Lê Anh Tú 24/04/2020 Nam Lê Văn Hăng Phan Thị Trang Quảng Đông 0354515700

48 Lê Phạm Phương Uyên 12/20/2020 Nữ Lê Huy Bình Phạm Thị Phương Huỳnh Dương 0397095810

49 Trần Lê Bảo An 7/13/2020 Nữ Trần Văn Hợi Lê Thị Tứ Quảng Đông 0964238687

50 Nguyễn Thị Vân Anh 10/25/2020 Nữ Nguyễn Xuân Phúc Hồ Thị Nhị Tân Lộc 0865012400



51 Phan Đức Anh 10/09/2020 Nam Phan Tài Huấn Nguyễn Thị Giang Huỳnh Dương 0985099567

52 Trương Quỳnh Anh 9/25/2020 Nữ
Trương Ngọc 

Quang
Trần Thị Thảo Quảng Đông 0976340170

53 Nguyễn Quốc Bảo 06/04/2020 Nam Nguyễn Minh Hải Nguyễn Thị Huyền Tân Lộc 0338746164

54 Phan Gia Bảo 07/04/2020 Nam Phan Văn Tường Lê Thị Lợi Huỳnh Dương 0376620133

55 Hứa Mạnh Cường 04/03/2020 Nam Hứa Văn Thắng Phan Thị Linh Quảng Đông 0964480711

56 Hồ Tiến Dũng 01/06/2020 Nam Hồ Phi Đức Võ Thị Thành Tân Lộc 0977439687

57 Phan Xuân Huy 11/04/2020 Nam Phan Xuân Thịnh Đặng Thị An Huỳnh Dương 0338801909

58 Trần Quang Khải 01/09/2020 Nam Trần Việt Hoàng Phạm Thị Hường Quảng Đông 0982475991

59 Phan Khánh Lâm 10/22/2020 Nam Phan Sỹ Nam Nguyễn Thị Vân Tân Lộc 0365923976

60 Phan Khánh Linh 04/09/2020 Nữ Phan Văn Hội Nguyễn Thị Dung Tân Lộc 0981371619

61 Trương Ngọc Mỹ 01/11/2020 Nữ Trương Đình Thế Vũ Thị Cúc Quảng Đông 0978611303

62 Phan Hoàng Ngân 10/01/2020 Nữ Phan Hồng Sơn Hoàng Cẩm Tú Huỳnh Dương 0985979648

63 Hứa Phan Bảo Ngọc 12/21/2020 Nữ Hứa Văn Việt Phan Thị Lài Quảng Đông 0386965952

64 Tăng Thị Bảo Nhi 04/12/2020 Nữ Tăng Văn Tuấn Đặng Thị Thảo Quảng Đông 0981735878

65 Trần Hoàng Phúc 26/05/2020 Nam Trần Ngoc Hoàng Nguyễn Thị Cảnh Tân Lộc 0983228947

66 Trương Thanh Trà 14/06/2020 Nữ Trương Huy Hoàng Đặng Thị Phượng Quảng Đông 0985809796

67 Phan Nhật Tuệ 08/08/2020 Nam Phan Văn Tuệ Võ Thị Phương Tân Lộc 0367340120

68 Hồ Thanh Tuyền 10/25/2020 Nữ Hồ Đức Huỳnh Hoàng Thị Hằng Tân Lộc 0338190147

69 Trần Tú Uyên 25/05/2020 Nữ Trần Văn Quát Nguyễn Thị Yên Tân Lộc 0365023961

70 Đinh Uy Vũ 12/05/2020 Nam Đinh Thế Mẫu Đinh Thị Linh Tân Lộc 056841244

71 Phan Quốc Vượng 07/04/2020 Nam Phan Văn Thông Nguyễn Thị Thương Huỳnh Dương 0387087358

72 Mã Thị Tú Uyên 07/04/2020 Nữ Mã Xuân Hòe Tăng  Thị Thúy Quảng Đông 0979799203 MN Hạnh

73 Tăng Hồ Thế Phi 25/04/2020 Nam Tăng Văn Nam Hồ Thị Minh Quảng Đông 0965010989 MN Hạnh

74 Nguyễn Đức Khải 06/09/2020 Nam Nguyễn Văn Hoàng Nguyễn Thị Quý Tân Lộc 0862391471 MN Sơ

75 Nguyễn Hải Yến 13/12/2020 Nữ Nguyễn Văn Chiến Đặng Thị Tín Tân Lộc 0984001480 MN Sơ

76 Nguyễn Trúc Linh 10/05/2020 Nữ Nguyễn Hồng Hải Đặng Thị Nga Tân Lộc 0392195997 MN D Nguyên

77 Hoàng Thị Bảo Ngọc 27/05/20230 Nữ Hoàng Nhất Cao Ngô Thị Mai Tân Lộc 0971095197 MN Đoài

78 Nguyễn Bảo Khang 29/09/2020 Nam Nguyễn Văn Đức Võ Thị Minh Tân Lộc 0335573567 Mn sơ



79 Nguyễn Phúc Khang 09/06/2020 Nam Nguyễn Văn Hữu Đặng Thị Hân Tân Lộc 0983167810 Mn sơ

80 Nguyễn Việt Pháp 13/03/2020 Nam Nguyễn Văn Thế Nguyễn Thị Minh D Châu 0326913014 Trái tuyến MN Phúc

81 Hoàng Phúc Anh 14/08/2020 Nam Hoàng Duy Tùng Hoàng Thị Oanh Song Lộc Trái tuyến MN Hạnh

82 Nguyễn Tiến Đạt 27/06/2020 Nam Nguyễn Văn Trọng Đinh Thị Thủy Tân Lộc 0382496988 mn sơ
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